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THỨ TIẾT 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 6A9

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Lí - Len Toán - Hạnh MT - MTLoan Địa - Hồng NNgữ - Phương Sinh - Trang Lí - Phượng Văn - Dung Địa - Tâm

3 Văn - Duyên Lí - Len Sử - Mai Văn - Nhung Toán - Tân Văn - Dung MT - MTLoan Lí - Phượng Toán - Đoan

4 Văn - Duyên MT - MTLoan Lí - Len Văn - Nhung Toán - Tân Văn - Dung Toán - Hạnh Sinh - Trang Lí - Phượng

5

1 CNghệ - Mỹ Thảo Văn - Duyên Địa - Hồng Lí - Len Sinh - Thy Sử - Mai Văn - Dung MT - MTLoan GDCD - Loan

2 Địa - Hồng Văn - Duyên Sinh - Thy CNghệ - Mỹ Thảo Lí - Len MT - MTLoan Văn - Dung GDCD - Loan CNghệ - Hà

3 Văn - Duyên GDCD - Loan CNghệ - Mỹ Thảo Văn - Nhung Văn - Dung Lí - Len CNghệ - Hà Nhạc - Thanh Sử - Mai

4 Sinh - Thy Địa - Hồng Văn - Duyên Văn - Nhung Văn - Dung CNghệ - Mỹ Thảo Sử - Mai CNghệ - Hà Nhạc - Thanh

5

1 Sử - Mai CNghệ - Mỹ Thảo Toán - Tân MT - MTLoan Sinh - Thy Toán - Đoan Toán - Hạnh NNgữ - Ngân Sinh - Dân

2 Toán - Hạnh Sử - Mai CNghệ - Mỹ Thảo Sinh - Thy Toán - Tân Nhạc - Thanh NNgữ - Phương NNgữ - Ngân Sinh - Dân

3 CNghệ - Mỹ Thảo Sinh - Thy NNgữ - Đào Nhạc - Thanh Sử - Mai NNgữ - Phương Sinh - Trang Toán - Đoan NNgữ - Ngân

4 NNgữ - Hậu NNgữ - Đào Sinh - Thy CNghệ - Mỹ Thảo NNgữ - Phương Sinh - Trang Nhạc - Thanh Sử - Mai Toán - Đoan

5

1 NNgữ - Hậu Nhạc - Thanh NNgữ - Đào NNgữ - Phương Toán - Tân Toán - Đoan GDCD - Loan Văn - Dung Văn - Duyên

2 NNgữ - Hậu NNgữ - Đào Toán - Tân NNgữ - Phương Nhạc - Thanh Toán - Đoan Toán - Hạnh Văn - Dung Văn - Duyên

3 Toán - Hạnh Văn - Duyên Nhạc - Thanh Toán - Tân GDCD - Loan NNgữ - Phương Văn - Dung Toán - Đoan NNgữ - Ngân

4 Nhạc - Thanh Toán - Hạnh Văn - Duyên Toán - Tân MT - MTLoan GDCD - Loan NNgữ - Phương NNgữ - Ngân Toán - Đoan

5

1 GDCD - Loan Văn - Duyên NNgữ - Đào Sinh - Thy Văn - Dung CNghệ - Mỹ Thảo NNgữ - Phương Toán - Đoan CNghệ - Hà

2 Toán - Hạnh NNgữ - Đào GDCD - Loan Toán - Tân CNghệ - Mỹ Thảo NNgữ - Phương Văn - Dung Toán - Đoan Văn - Duyên

3 Toán - Hạnh Sinh - Thy Văn - Duyên Toán - Tân CNghệ - Mỹ Thảo Toán - Đoan CNghệ - Hà Văn - Dung NNgữ - Ngân

4 Sinh - Thy CNghệ - Mỹ Thảo Văn - Duyên GDCD - Loan NNgữ - Phương Văn - Dung Toán - Hạnh CNghệ - Hà Toán - Đoan

5

1 MT - MTLoan Toán - Hạnh Toán - Tân Sử - Mai Văn - Dung Địa - Hồng Sinh - Trang Địa - Tâm Văn - Duyên

2 Văn - Duyên Toán - Hạnh Toán - Tân NNgữ - Phương Địa - Hồng Văn - Dung Địa - Tâm Sinh - Trang MT - MTLoan

3 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN

4 NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL

5
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